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CHƯƠNG  TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo : CẢNH QUAN & KỸ THUẬT HOA VIÊN
 ------------------------------------------------
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần :  Thực vật cảnh quan (216101)





2. Số tín chỉ :   3



3. Trình độ : Dùng cho sinh viên năm thứ 2
4. Phân bổ thời gian:   60 tiết

- Lý thuyết: 30 tiết



- Bài tập:     0 tiết

- Seminar :   5 tiết

- Thực hành: 25 (2 tiết thực hành tương đương 1 tiết lý thuyết)      

5. Điều kiện tiên quyết : Môn học Sinh học thực vật 
6. Mục tiêu của học phần : 

     * Về kiến thức: Giúp Sinh viên nắm được cách sắp xếp thực vật theo một tự nhiên từ thấp đến cao theo hệ thống tiến hóa của giới thực vật, đặc điểm cơ bản của từng nghành, lớp, bộ, họ… và những loài thực vật có giá trị thẩm mỹ, công năng trong thiết kế cảnh quan.
      * Về kỹ năng (nếu có): 

- Kỹ năng nhận biết và phân tích các loài thực vật cụ thể.
- Kỹ năng làm việc nhóm.

7. Mô tả vắn tắt của môn học:
 
Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về đặc điểm, cách sắp xếp và tiến hóa của các đơn vị phân loại cơ bản. Đồng thời là cách nhận biết các loài thực vật có giá trị trong thiết kế cảnh quan một cách có hệ thống.
8. Nhiệm vụ của sinh viên :

- Dự lớp đủ số tiết qui định


- Tham gia đầy đủ các bài thực tập môn học


- Hoàn thành các bài tập, khoá luận của môn học

9. Tài liệu học tập: 
1. Phạm Hoàng Hộ,        .Cây cỏ Việt Nam.NXB
2. Trần hợp,1993. Cây cảnh hoa việt nam. NXB Nông nghiệp chi nhánh TP.HCM

3. Trần Hợp,1998. Cây xanh, cây cảnh Sài Gòn - TP. HCM. NXB Nông nghiệp TP.HCM.
4. Asia books Co.,Ltd, 1996. Tropical flower of Thailand
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Áp dụng quy chế 25 của Bộ GD&ĐT ban hành tháng 6 năm 2006. Cụ thể đối với môn học:

Điểm chuyên cần: 0,1

Điểm seminar: 0,1
Điểm thực hành: 0,2
Điểm thi hết học phần: 0,6


11. Thang điểm: thang điểm 10

12. Nội dung chi tiết học phần:

PHẦN I: LÝ THUYẾT (30 tiết)

 Lý thuyết: 30 tiết  Bài tập:0 tiết  Seminar : 05  tiết  Thực tập: 25 tiết
Chương 1: Mở đầu

Lý thuyết: 3

Thực tập: 0
· Định nghĩa, đối tượng và nhiệm vụ của phân loại học thực vật.

· Lịch sử phân loại học thực vật.

· Quy tắc phân loại học

· Đơn vị phân loại

· Các đơn vị phân loại

· Các phương pháp phân loại

· Sự phân chia sinh giới và các nhóm thực vật chính.

Chương 2: Giới thực vật


Lý thuyết: 3

Thực tập: 2
· Thực vật bậc cao Cormobionta

· Đặc điểm

· Nguồn gốc và tiến hóa

· Phân loại

· Ngành Dương xỉ trần   Rhyniophyta

· Nghành Rêu  Bryophyta
· Nghành Thông đất  Lycopodiophyta
· Nghành cỏ tháp bút  Equisetophyta

· Nghành Dương xỉ Polyodiaphyta

· Nghành Hạt trần  Pinophyta

· Nghành Hạt kín  Magnoliophyta

Chương 3: Lớp hai lá mầm

Lý thuyết: 20
Thực tập: 15
I. Phân lớp Ngọc Lan (Magnoliidae)
1. Bộ Ngọc lan (Magnoliales)

a. Họ Ngọc lan (Magnoliaceae)

b. Họ Na (Annonaceae)

2. Bộ Long não (Laurales)

a. Họ Long não (Lauraceae)

3. Bộ Hồ tiêu (Piperales)

a. Họ Hồ tiêu (Piperaceae)

4. Bộ Súng (Nymphaeales)

b. Họ súng (Nymphaeaceae)

5. Bộ Sen (Nelumbonales)

a. 
Họ Sen (Nelumbonaceae)

II. Phân lớp Mao lương (Ranunculidae)

1. Bộ Mao lương (Ranunculales)

a. 
 Họ Mao lương (Ranunculaceae)

2. Bộ Á phiện (Papaverales)

III. Phân lớp Sau sau (Hamamelididae)

1. Bộ gai (Urticales)

a. Họ Dâu tằm (Moraceae)

2. Bộ Phi lao (Casuarinales)

a. Họ Phi lao (Casuarinaceae)

IV. Phân lớp Cẩm chướng (Caryophyllidae)

1. Bộ Cẩm chướng (Caryophyllales)

a. Họ Xương rồng (Cactaceae)

b. Họ Cẩm chướng (Caryophyllaceae)

c. Họ Rau sam (Portulacaceae)

d. Họ Rau dền (Amaranthaceae)

2. Bộ Rau răm (Polygonales)
a. Họ Rau răm (Polygonaceae)

V. Phân lớp sổ (Dilleniidae)

1. Bộ Sổ (Dilleniales)

a. Họ Sổ (Dilleniaceae)

2. Bộ Chè (Theales)
a. Họ Chè (Theaceae)

3. Bộ Hoa tím (Violales)

a. Họ Lạc tiên  (Passifloraceae)

b. 
Họ Hoa tím (Violaceae)

c. Họ Bầu bí  (Cucurbitaceae)

4. Bộ Thu hải đường (Begoniales)

a. Họ Thu hải đường (Begoniaceae)
5. Bộ Đỗ quyên (Ericales)

a. Họ Đỗ quyên (Ericaceae)

6. Bộ Bông (Malvales)

a. Họ Bông (Malvaceae)

b. Họ Dầu – Họ quả hai cánh (Dipterocarpaceae)

7. Bộ Thầu dầu (Euphorbiales)

a. Họ Thầu dầu – Họ Ba mảnh vỏ (Euphorbiaceae)

VI. Phân lớp Hoa hồng(Rosidae)

1. Bộ Hoa hồng (Rosales)

a. Họ Hoa hồng (Rosaceae)

2. Bộ Đậu (Fabales)

a. Họ Đậu (Fabaceae)

3. Bộ Sim (Myrtales)

a. Họ Sim (Myrtaceae)

b. Họ Tử vi (Lythaceae)

c. Họ Lộc vừng (Lecythidaceae)

4. Bộ Cam (Rutales)

a. Họ Cam (Rutaceae)

5. Bộ Hoa tán (Apiales)

a. Họ ngũ gia bì – Họ Hoa tán (Araliaceae)

6. Bộ Nhài (Oleales)
a. Họ Nhài (Oleaceae)

VII. Phân lớp Cúc  (Asteridae)
1. Bộ Hoa vặn (Gentinales)

a. Họ Trúc đào (Apocynaceae)

b. Họ Thiên lý (Asclepiaceae)

c. Họ Cà phê (Rubiaceae)
2. Bộ Bìm bìm (Convolvulales)

a. Họ Bìm bìm (Convolvulaceae)
3. Bộ Hoa mõn sói (Scrophulariales)
a. Họ Cà (Solanaceae)

b. Họ Ô rô (Acanthaceae)

c. Họ Mõn sói (Scrophulariaceae)

d. Họ Đinh (Bignoniaceae)

4. Bộ Hoa môi (Lamiales)

a. Họ cỏ roi ngựa (Verbenaceae)

b. Họ Hoa môi (Lamiaceae)

5. Bộ Cúc (Asterales)

a. Họ Cúc (Asteraceae)
Chương 4: Lớp một lá mầm  Lý thuyết: 7 Thực tập: 8
I. Phân lớp Trạch tả (Alismidae)

II. Phân lớp Hành (Liliidae)

1. Bộ Hành (Liliales)

a. Họ Huệ tây (Liliaceae)

b. Họ lay ơn (Iridaceae)

c. Họ Thủy tiên (Amaryllidaceae)

d. Họ thùa (Agavaceae)

e. Họ Huyết giác (Dracaenaceae)

2. Bộ Gừng (Zingiberales)

a. Họ Mỏ két (Heliconiaceae)

b. Họ Thiên điểu (Strelitziaceae)

c. Họ gừng (Zingiberaceae)

3. Bộ lan (Orchidales)

a. Họ Lan (Orchidaceae)

III. Phân lớp Cau (Arecidae) 
1. Bộ Cau (Arecales)

a. 
Họ cau (Arecaceae)

2. Bộ Ráy (Arales)

a. Họ Ráy  (Araceae)
Chương 5: Tài nguyên cây cảnh Việt Nam 

Lý thuyết: 2

Thực tập: 0

PHẦN 2- THỰC HÀNH  : 
+ Phần thực tập : gồm 5 bài thực tập (25 tiết)

Bài 1: Quan sát, nhận biết và mô tả mẫu tiêu bản thực vật có sẵn
Bài 2: Kỹ thuật lấy mẫu và làm tiêu bản thực vật
Bài 3: Nhận biết thực vật trường đại học nông lâm TP.HCM
Bài 4: Nhận biết thực vật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Bài 5: Nhận biết thực vật tại công viên Tao Đàn TP.HCM
+ Phần seminar : Thiết kế theo các cách. 
 - Giáo viên hướng dẫn sinh viên chọn các chủ đề về các họ thực vật có  nhiều giá trị sử dụng trong thiết kế cảnh quan. Sinh viên tự xây dựng nội dung và làm seminar.

- Giáo viên cho sinh viên những hình thực vật cho trước, nhóm thảo luận và nhận biết loài.
13. Ngày phê duyệt:

14.Cấp phê duyệt:

     Ngày ….. tháng….. năm 2011                                    Ngày 10 tháng 04 năm 2011
               HIỆU TRƯỞNG                                                       NGƯỜI  BIÊN  SOẠN

(HOẶC TRƯỞNG BỘ MÔN)
        Vương Thị Thủy
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